	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1319/STC-GCS
V/v Hướng dẫn biểu mẫu theo dõi và báo cáo thu, nộp và nợ tiền sử dụng đất
	Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2011


Kính gửi: Các đơn vị có nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Căn cứ Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND thành phố về việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 182/TB-VP ngày 12/7/2011 về việc kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng tại buổi xử lý vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền bán nhà 06 tháng đầu năm 2011.

Sở Tài chính ban hành 07 biểu mẫu ghi chép, theo dõi và báo cáo về thu nộp và nợ tiền sử dụng đất (kèm theo Công văn này) và chế độ báo cáo định kỳ như sau:

1. Biểu mẫu ghi chép, báo cáo

Gồm 7 biểu mẫu, cụ thể như sau:

- Biểu 1A: Bảng kê chi tiết nợ tiền sử dụng đất ở hộ tái định cư

- Biểu 1B: Bảng kê chi tiết nợ tiền sử dụng đất ở hộ gia đình được UBND thành phố bố trí.

- Biểu 1C: Bảng kê chi tiết nợ tiền sử dụng đất các tổ chức, cá nhân được giao đất đầu tư dự án.

- Biểu 2A: Báo cáo tổng hợp nợ tiền sử dụng đất hộ tái định cư.

- Biểu 2B: Báo cáo tổng hợp tiền sử dụng đất của hộ gia đình được UBND thành phố bố trí.

- Biểu 2C: Báo cáo nợ tiền sử dụng đất các tổ chức, cá nhân được giao đất đầu tư dự án.

- Biểu 3: Báo cáo tổng hợp tình hình thu nộp tiền sử dụng đất.

(Các biểu mẫu báo cáo đã có tại chương trình phần mềm quản lý nợ tiền sử dụng đất, đơn vị có thể vận dụng xuất ra exel và bổ sung, xóa cột quy ra vàng điều chỉnh để phù hợp với chính sách thu nợ mới theo các biểu này).
Biểu 1A, 1B, 1C: Dùng để theo dõi chi tiết, lưu trữ tại đơn vị.

Biểu 2A, 2B, 2C và 3: Dùng để báo cáo về Sở Tài chính theo chế độ báo cáo định kỳ dưới đây.

2. Chế độ và thời gian báo cáo

Biểu số 2A, 2B, 2C và 3 báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 5 của tháng sau. Do đang trong thời gian quy đổi nợ vàng thành nợ bằng tiền, nên các biểu này bắt đầu thực hiện 05/10/2011.

Hai tháng 8 và 9 năm 2011, chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng các đơn vị gửi báo cáo về số liệu thu, nộp tiền sử dụng đất trong đó tách riêng số thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo Quyết định 4931/QĐ-UBND.

Công văn này thay thế Thông báo số 3649/TB-STC-GCS ngày 01/10/2007 về mở số sách theo dõi ghi chép và báo cáo thu nộp và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Vậy, Sở Tài chính đề nghị các Ban quản lý dự án và các Công ty có nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất có cơ sở thực hiện. Trường hợp không thực hiện theo đúng thời gian và quy định, Sở Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- UBND tp (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GCS (3).
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thị Thu Hà


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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2A

		Cơ quan quản lý:																																		Mẫu 2A

		Tên đơn vị:

		BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HỘ TÁI ĐỊNH CƯ

		(Từ ngày    /   /      đến ngày    /   /            )

																																		Đvt: Triệu đồng

		Số TT		Tên dự án khu dân cư		Số tiền nợ đầu kỳ				Số nợ phát 
sinh tăng trong kỳ				Số nợ 
giảm trong kỳ				Số nợ thu trong kỳ														Số nợ đến cuối kỳ				Trong đó số nợ quá han 
đến cuối kỳ

						Số hộ		Số tiền tính theo Quyết định 4931		Số hộ		Số tiền		Số hộ		Số tiền		Số hộ		Tổng cộng				Số tiền nợ				Tiền lãi				Số hộ		Số tiền		Số hộ		Số tiền

																				Thực thu		Được giảm		Thực thu		Được giảm		Thực thu		Được giảm

		(1)		(2)		(3)		(5)		(6)		(7)		(9)		(10)		(11)		(12)=(14)+(16)		(13)=(15)+(17)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)=(5)-(10)-(14)		(20)		(21)

				Cộng

																																Đà Nẵng, ngày   tháng   năm

				Người lập biểu								Phụ trách kế toán																				Thủ trưởng đơn vị

		Ghi chú:

		1		Tại cột số 10 ghi số tiền được giảm do thay đổi diện tích,thay đổi lô đất, gia đình chính sách…

		2		Các cột này tương ứng với tổng giá trị tại các cột của Mẫu 1A





2B

		Cơ quan quản lý:																																		Mẫu 2B

		Tên đơn vị:

		BÁO CÁO TỔNG HỢP NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA CÁC HỘ DO UBND THÀNH PHỐ BỐ TRÍ

		(Từ ngày    /   /      đến ngày    /   /            )

																																		Đvt: Triệu đồng

		Số TT		Tên dự án khu dân cư		Số tiền nợ đầu kỳ				Số nợ phát 
sinh tăng trong kỳ				Số nợ 
giảm trong kỳ				Số nợ thu trong kỳ														Số nợ đến cuối kỳ				Trong đó số nợ quá han 
đến cuối kỳ

						Số hộ		Số tiền tính theo Quyết định 4931		Số hộ		Số tiền		Số hộ		Số tiền		Số hộ		Tổng cộng				Số tiền thu nợ				Tiền lãi				Số hộ		Số tiền		Số hộ		Số tiền

																				Thực thu		Được giảm		Thực thu		Được giảm		Thực thu		Được giảm

		(1)		(2)		(3)		(5)		(6)		(7)		(9)		(10)		(11)		(12)=(14)+(16)		(13)=(15)+(17)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)=(5)-(10)-(14)		(20)		(21)

				Cộng

																																Đà Nẵng, ngày   tháng   năm

				Người lập biểu								Phụ trách kế toán																				Thủ trưởng đơn vị

		Ghi chú:

		1		Tại cột số 10 ghi sô tiền được giảm do thay đổi diện tích,thay đổi lô đất, chính sách…

		2		Các cột này tương ứng với tổng giá trị tại các cột của Mẫu 1B





2C

		Cơ quan quản lý:																																								Mẫu 2C

		Tên đơn vị:

		BÁO CÁO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO ĐẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

		(Từ ngày ngày      tháng     năm  đến ngày      tháng     năm )

																																										Đvt: Triệu đồng

		Số TT		Tên tổ chức, cá nhân		Ký hiệu lô đất		MC đường		Diện tích
(m2)		Đơn giá

đồng/m2)		Tiền sử dụng đất		Số tiền được miễn, giảm
(nếu có)		Số tiền đã nộp đến đầu kỳ báo cáo		Số tiền còn nợ đến đầu kỳ báo cáo		Số tiền sử dụng đất đã nộp		Tiền sử dụng đất tăng giảm do các nguyên nhân khác		Tiền sử dụng đất tăng giảm do các nguyên nhân khác		Tiền sử dụng đất còn nợ														Thời hạn phân kỳ  nộp tiền sử dụng đất		Thời hạn cho gia hạn		Ghi chú

																												Tổng cộng				Trong đó

																																Quá hạn		Trong hạn				Chưa đến hạn

		A		B		(3)		(4)		(1)		(2)		(3)=(1)x(2)		(4)		(5)		(6)		(4)		(5)		(5)		(6)=(3)-(4)-(5)				(7)		(8)				(9)				(10)		(11)		(12)

				Tổng cộng

																																						Đà Nẵng, ngày    tháng    năm

				Người lập biểu														Phụ trách kế toán																				Thủ trưởng đơn vị

				Ghi chú:

		Ghi chú:								- Số liệu lấy từ biểu 1C sang

										- Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao nhiều lô đất thì ghi tên tổ chức, cá nhân ở trên và các lô đất liền kề bên dưới

				Côt (5) :						Tiền sử dụng đất tăng hoặc giảm sau khi ký hợp đồng do diện tích đất thực tế thay đổi, do chuyển mục đích sử dụng đất

				Cột (10 ):						Khi hết thời hạn nộp theo hợp đồng nhưng được UBND thành phố cho gia hạn
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1A

		Đơn vị:																																														Mẫu 1A

		Dự án khu dân cư:

		BẢNG KÊ CHI TIẾT NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HỘ TÁI ĐỊNH CƯ

		(Từ ngày   tháng   năm   đến ngày     tháng   năm    )

																																												Đvt: 1.000 đồng

		Số TT		Họ và tên		Ký hiệu lô đất		MC đường		Ngày ký hợp đồng		Ngày giao đất thực tế		Diện tích
(m2)		Đơn giá đất
tái định cư		Số tiền sử dụng đất phải nộp		Số tiền được giảm (nếu có)		Số tiền đã nộp		Số tiền nợ đầu kỳ				Số tiền thu nợ trong kỳ														Số tiền còn nợ cuối kỳ		Trong đó				Thời hạn nợ đến ngày		Ghi chú

																								Số tiền nợ gốc		Số tiền nợ tính theo Quyết định 4931/QĐ-UBND		Tổng cộng				Số tiền nợ				Số tiền 
lãi				Số tiền khuyến khích trả  nợ sớm				Trong hạn		Quá hạn

																												Thực 
thu		Được 
giảm		Thực thu		Được 
giảm		Thực 
thu		Được
 giảm

		(A)		(B)		(3)		(4)		(C)		(D)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)=(3)-(4)-(5)		(7)		(8)= (10)+(12)-(14)		(9)=(11)+(13)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(14)= (7)-(10)-(11)		(15)		(16)		(17)		(18)

				Cộng

																																										Đà Nẵng, ngày  tháng   năm

				Người lập biểu																		Phụ trách kế toán																				Thủ trưởng đơn vị

		Ghi chú:

				1. Tại cột (7): 
                  + Nợ trước ngày 01/7/2007: Bằng số vàng còn nợ x 1.260.000 đồng/chỉ

										+		Nợ từ ngày 01/7/2007 về sau: Bằng số tiền nợ gốc.

				2. Cột (11) và (13): Số tiền được giảm 10% do nộp sớm.





1B

		Đơn vị:																																												Mẫu 1B

		Dự án khu dân cư:

		BẢNG KÊ CHI TIẾT NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở HỘ UBND BỐ TRÍ

		(Từ ngày   tháng   năm   đến ngày     tháng   năm    )

																																										Đvt: 1.000 đồng

		Số TT		Họ và tên		Ký hiệu lô đất		MC đường		Ngày ký hợp đồng		Ngày giao đất thực tế		Diện tích
(m2)		Đơn giá đất
tái định cư		Số tiền sử dụng đất phải nộp		Số tiền được giảm (nếu có)		Số tiền đã nộp		Số tiền nợ đầu kỳ				Số tiền thu nợ trong kỳ												Số tiền còn nợ cuối kỳ		Trong đó				Thời hạn nợ đến ngày		Ghi chú

																								Số tiền nợ gốc		Số tiền nợ tính theo Quyết định 4931/QĐ-UBND		Tổng cộng				Số tiền nợ				Số tiền 
lãi						Trong
 hạn		Quá 
hạn

																												Thực 
thu		Được 
giảm		Thực
 thu		Được 
giảm		Thực 
thu		Được
 giảm

		(A)		(B)		(3)		(4)		(C)		(D)		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)=(3)-(4)-(5)		(7)		(8)= (10)+(12)		(9)=(11)+(13)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)= (7)-(10)-(11)		'(15)		(16)		(17)		(18)

				Cộng

																																								Đà Nẵng, ngày   tháng    năm

				Người lập biểu																		Phụ trách kế toán																		Thủ trưởng đơn vị

		Ghi chú:

				1. Tại cột (7): 
     + Nợ trước ngày 01/7/2007: Bằng số vàng còn nợ x 1.260.000 đồng/chỉ

				+						Nợ từ ngày 01/7/2007 về sau: Bằng số tiền nợ gốc.

				2. Cột (11) và (13): Số tiền được giảm 10% do nộp sớm





1C

		Cơ quan quản lý:																																						Mẫu 1C

		Tên đơn vị:

		BÁO CÁO CHI TIẾT NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO ĐẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

		(Từ ngày ngày      tháng     năm  đến ngày      tháng     năm )

																																								Đvt: Triệu đồng

		Số TT		Tên tổ chức, cá nhân		Ký hiệu lô đất		MC đường		Diện tích
(m2)		Đơn giá

đồng/m2)		Tiền sử dụng đất		Số tiền được miễn, giảm
(nếu có)		Số tiền đã nộp đến đầu kỳ báo cáo		Số tiền còn nợ đến đầu kỳ báo cáo		Số tiền sử dụng đất đã nộp trong kỳ		Tiền sử dụng đất tăng giảm do các nguyên nhân khác		Tiền sử dụng đất còn nợ														Thời hạn phân kỳ  nộp tiền sử dụng đất		Thời hạn cho gia hạn		Ghi chú

																										Tổng cộng				Trong đó

																														Quá hạn		Trong hạn				Chưa đến hạn

		A		B		(3)		(4)		(1)		(2)		(3)=(1)x(2)		(4)		(5)		(6)		(7)		'(8)		(9)=(3)-(4)-(5)-(7)+(8)				(10)		(11)				(12)				(13)		(14)		(15)

				Tổng cộng

																																				Đà Nẵng, ngày    tháng    năm

				Người lập biểu														Phụ trách kế toán																		Thủ trưởng đơn vị

				Ghi chú:

		Ghi chú:								- Số liệu lấy từ biểu 1C sang

										- Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao nhiều lô đất thì ghi tên tổ chức, cá nhân ở trên và các lô đất liền kề bên dưới

				Côt (7) :						Tiền sử dụng đất tăng hoặc giảm sau khi ký hợp đồng do diện tích đất thực tế thay đổi, do chuyển mục đích sử dụng đất

				Cột (13 ):						Khi hết thời hạn nộp theo hợp đồng nhưng được UBND thành phố cho gia hạn






_1377004391.xls
stc

		Cơ quan quản lý:																																Mẫu 3

		Tên đơn vị:

				BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

						Từ ngày  /   /    đến ngày     /   /

																																						Đvt: Triệu đồng

		TT		Tên dự án		Nợ chưa nộp NS kỳ trước chuyển sang								Số thu phát sinh  trong kỳ báo cáo								Số thu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo								Số nộp ngân sách từ đầu năm đến kỳ báo cáo		Số nợ chưa nộp đến cuối kỳ báo cáo								Ghi chú

						Hộ
 tái định cư		Hộ được  UBND bố trí		Các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án		Tổng cộng																				Hộ
 tái định cư		Hộ được  UBND bố trí		Các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án		Tổng cộng

														Hộ tái định cư		Hộ được UBND bố trí		Các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án		Tổng cộng		Hộ tái định cư		Hộ được UBND bố trí		Các tổ chức, cá nhân đầu tư dự án		Tổng cộng

		A		B		(1)		(2)		(3)		(4)=(1)+
(2)+(3)		(5)		(6)		(7)		(8)=(5)+
(6)+(7)		(9)		(10)		(11)		(12)=(9)+
(10)+(11)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)=(14)+
(15)+(16)		(18)

		Tổng cộng

				Ghi chú:

		-   NS: Ngân sách, tại biểu này được hiểu là số chưa		NS: viết tắt Ngân sách, tại biểu này được hiểu là số nộp và tài khoản chuyên thu của Sở Tài chính

		-   Tổng số thu trong kỳ:           , trong đó: thu tiền nợ ……….. đồng, tiền lãi:…………đồng,

		-		Tổng số thu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ:                       , trong đó: thu tiền nợ ……….. đồng, tiền lãi:…………đồng,

		-   Tổng số tiền sử dụng đất đã nộp vào tài khoản Sở Tài chính trong kỳ:

		-		Tổng số tiền sử dụng đất đã nộp vào tài khoản Sở Tài chính lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo:

		-		Số tiền chưa nộp đến cuối kỳ:………… : lý do chưa nộp:…….

		-		Số tiền nợ được giảm 10% do nộp sớm

		-		Luỹ kế số tiền nợ được giảm 10% do nộp sớm

																																Đà Nẵng, ngày     tháng      năm

		Người lập biểu												Phụ trách kế toán																				Thủ trưởng đơn vị
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